MẪU SỐ 01 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày…. tháng …. năm … của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)
……………………………(2)

Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra về ……………….. (4)

……………………………………(5)

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (6);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ …………………….… (7);


Xét đề nghị của ……………... (8),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc………………..…... (4) đối với…………..…….. (9)
Nội dung thanh tra: ..................................(10) 
Ngoài ra, khi cần thiết có thể xem xét các nội dung khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Chế độ thanh tra: ...................
Thời hạn thanh tra: ... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. - Trưởng đoàn; 

2. Ông/bà…………… chức vụ ………….    - Phó trưởng đoàn (nếu có);
3. Ông/bà…………… chức vụ …………… - Thành viên;
4. Ông/bà…………… chức vụ …………… - Thành viên;

......
Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn và tổ chức được thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. ………. (8), ……… (9), các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Ghi trích yếu lĩnh vực thanh tra (ví dụ: khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; sở hữu công nghiệp; an toàn bức xạ; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng);
(5) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(6) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(7) Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo kế hoạch) hoặc chỉ đạo, yêu cầu của cấp có thẩm quyền (đối với thanh tra đột xuất);
(8) Chức danh người/đơn vị đề xuất thanh tra, thành lập đoàn thanh tra;
(9) Tên tổ chức, cá nhân được thanh tra/Đối tượng thanh tra;
(10) Ghi chi tiết nội dung thanh tra.

MẪU SỐ 02 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn thời hạn thanh tra

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…….… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số ... (6) 

Thời gian gia hạn là ... ngày, kể từ ngày ....


Điều 2. Đoàn thanh tra và ….. (8) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;
(7) Chức danh người đề xuất gia hạn thanh tra;

(8) Tên tổ chức, cá nhân được thanh tra/Đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 03 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra 

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…….… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông (bà)………..… (8) làm Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số……. (6) thay ông (bà) ..…... (9) kể từ ngày ……

Điều 2. Ông (bà)………..……… (9) có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông (bà) ……………………………….….(8)  trước ngày ……..
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …...
….………(7), các ông (bà) có tên trong Điều 1, …. (10) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Chức danh người đề xuất thay đổi trưởng đoàn thanh tra;

(8) Họ tên, chức vụ, đơn vị người được cử làm trưởng đoàn thanh tra;
(9) Họ tên người thôi làm trưởng đoàn thanh tra;

(10) Tổ chức, cá nhân được thanh tra/đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 04 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế thành viên đoàn thanh tra 

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…….… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây tham gia đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số ………………………(6) kể từ ngày …:

1. Ông/bà:…………………… chức vụ:……………… đơn vị:……………
2. Ông/bà:…………………… chức vụ:……………… đơn vị: ……………
……
Trưởng Đoàn Thanh tra có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên của đoàn thanh tra có tên nêu trên.

Điều 2. Ông, bà có tên sau đây thôi tham gia Đoàn Thanh tra kể từ ngày …:

1. Ông/bà:…………………… chức vụ:……………… đơn vị:……………
2. Ông/bà:…………………… chức vụ:………………đơn vị: ……………

……
Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày ……..…

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …..
………. (7), Trưởng Đoàn Thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 và ... (8) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Chức danh người đề xuất thay thế thành viên đoàn thanh tra;

(8) Tổ chức, cá nhân được thanh tra/đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 05 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên đoàn thanh tra 

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…….… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây tham gia đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số ………………………(6) kể từ ngày ……..:

1. Ông/bà:…………………… chức vụ:……………... đơn vị:……………
2. Ông/bà:…………………… chức vụ:………………đơn vị: ……………

……
Trưởng Đoàn Thanh tra có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên của đoàn thanh tra có tên nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …..

………. (7), Trưởng Đoàn Thanh tra, các ông, bà có tên tại Điều 1 và …... (8) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Chức danh người đề xuất bổ sung thành viên đoàn thanh tra;

(8) Tổ chức, cá nhân được thanh tra/đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 06 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi tham gia thành viên đoàn thanh tra 

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…….… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các ông, bà có tên sau đây thôi tham gia đoàn thanh tra kể từ ngày …:

1. Ông/bà:…………………… chức vụ:……………… đơn vị:……………
2. Ông/bà:…………………… chức vụ:……………… đơn vị: ……………

……
Các ông, bà có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày ……..…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …..

………. (7), Trưởng Đoàn Thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và …... (8) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Chức danh người đề xuất thôi tham gia thành viên đoàn thanh tra;

(8) Tổ chức, cá nhân được thanh tra/đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 07 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc trưng cầu ý kiến chuyên gia 

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…….… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu ý kiến chuyên gia đối với ……..………………..….. (8)
Điều 2. Các chuyên gia được trưng cầu ý kiến có trách nhiệm đánh giá ……(8) một cách độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá.

Điều 3. Giao cho…... (9) thực hiện các thủ tục cần thiết và cung cấp tài liệu liên quan để các chuyên gia tiến hành đánh giá.
Điều 4.  …... (7),…..(9), các chuyên gia được trưng cầu ý kiến, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Chức danh người đề xuất trưng cầu ý kiến chuyên gia;

(8) Nội dung cần trưng cầu ý kiến chuyên gia;

(9) Đoàn thanh tra, đơn vị, cá nhân trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc.
MẪU SỐ 08 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc trưng cầu giám định 

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số…………….… (6);

 Để có thêm thông tin làm cơ sở để …. (7)


Xét đề nghị của ………………….….. (8), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu giám định của…… (9) đối với… (10) ….. của ...  (11) với:

- Nội dung giám định:

- Đối tượng giám định (tài liệu, mẫu, số lượng, ký hiệu):

- Thời gian giám định:

Điều 2. ……. (8), ……. (9),…….(11) ….., ...... (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



----------------------------------------
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Kết luận thanh tra hoặc giải quyết vụ việc;

(8) Chức danh người đề xuất trưng cầu ý kiến chuyên gia;

(9) Tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ tên, địa chỉ của giám định viên;

(10) Tên hàng hóa, sản phẩm…. là đối tượng trưng cầu giám định;

(11) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc người sử dụng đối tượng giám định;

(12) Đoàn thanh tra, đơn vị, cá nhân trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc.

MẪU SỐ 09 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN

Công bố quyết định thanh tra

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ ……………………….......(3);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số ……..... (4);

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại: ....................................... 

Chúng tôi gồm: 
Đại diện Đoàn Thanh tra:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. - Trưởng đoàn; 

2. Ông/bà…………… chức vụ ………….    - Phó trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông/bà…………… chức vụ …………… - Thành viên;

…...
Đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

3. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................
……
Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................
……
Tiến hành công bố Quyết định thanh tra số …. (4) :

Nội dung và kết quả làm việc

1. Đại diện Đoàn thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định thanh tra số ........... (4) và giao cho đối tượng thanh tra 01 bản. Nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.
2. Ý kiến của đối tượng thanh tra:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Ý kiến của đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Các nội dung các bên trao đổi, thống nhất (nếu có):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi...giờ...ngày...tháng...năm...

Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC THANH TRA/ĐỐI TƯỢNG THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)


--------------------------------
(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;
(2) Tên đoàn thanh tra;
(3) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra.
MẪU SỐ 10 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN THANH TRA
Về......................(3)

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………….… (4);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ... (5);

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại: ....................................... 

Chúng tôi gồm: 
Đại diện Đoàn Thanh tra:

1. ........................................ Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

2. ........................................ Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

3 ......................................... Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

Đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra:

1. ........................................ Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

2. ........................................ Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

3 ......................................... Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

1. ........................................ Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

2. ........................................ Chức vụ: .................. Đơn vị: ................................

Lập biên bản thanh tra với những nội dung dưới đây:

I. Nội dung và kết quả thanh tra: 
1. Nội dung thanh tra:
2. Kết quả thanh tra:
2.1  Công bố Quyết định thanh tra:..............................................................(6)

2.2........................................................................................................................

2.3.......................................................................................................................
2.4........................................................................................................................ 

2.5  Niêm phong tang vật/vi phạm hành chính (nếu có):.....................................

II. Nhận xét và kết luận..........................................................................(7)

III. Các biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý...............................................(8)
IV. Các yêu cầu, đề nghị, kiến nghị của Đoàn thanh tra:

1. .........................................................................................................................

2...........................................................................................................................

3...........................................................................................................................

V. Ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra:

1. .........................................................................................................................

2...........................................................................................................................

3...........................................................................................................................

VI. Ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có):

1. .........................................................................................................................

2...........................................................................................................................

Biên bản được lập thành ... bản vào hồi ... giờ ...  ngày ... tháng ... năm ... tại…

Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                      


------------------------------------

(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(2) Tên đoàn thanh tra;
(3) Lĩnh vực thanh tra;
(4) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(5) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra.
(6) Sử dụng trong hoạt động thanh tra về sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân.

(7) Sử dụng trong hoạt động thanh tra về sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ và tiêu chuẩn, đo lường chất lượng.

(8) Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị người có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

MẪU SỐ 11 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN 

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ ……………………..… (3);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Kết luận thanh tra ..… (4);

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại: ....................................... 

Chúng tôi gồm: 
Đại diện Đoàn thanh tra:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. - Trưởng đoàn; 

2. Ông/bà…………… chức vụ ………….    - Phó trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông/bà…………… chức vụ …………… - Thành viên;

…...
Đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

3. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................
……
Đại diện cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có):

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

3. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................
……
Nội dung và kết quả làm việc:

1. Đại diện Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra ….... (4):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
2. Ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị liên quan:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Các yêu cầu, đề nghị, kiến nghị của Đoàn thanh tra:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Việc công bố Kết luận thanh tra kết thúc vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm …

Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC THANH TRA/ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                      


-----------------------------------
(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra; 
(2) Tên đoàn thanh tra;
(3) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành Kết luận thanh tra.
MẪU SỐ 12 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /QĐ - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi tiền

……………………………………(4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Kết luận thanh tra .… (6);


Xét đề nghị của ……………... (7), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiền ……..(8) do ………………… (9) của …..……(10).

Điều 2.  ………. (10) có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ số: ..... của … (11), mở tại…. (12). 

Thời gian phải chuyển chậm nhất là ngày……….


Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, …. (10), tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, HS, …
	…………………………………..(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định thanh tra;

(4) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành Kết luận thanh tra;

(7) Chức danh người đề xuất ban hành quyết định;

(8) Nội dung cần trưng cầu ý kiến chuyên gia;

(9) Đoàn thanh tra, đơn vị, cá nhân trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc.

MẪU SỐ 13 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN LẤY MẪU


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………….… (3);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ... (4);

Để có cơ sở kết luận về nội dung thanh tra, hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng .... năm ...., tại: ......................................., Đoàn thanh tra/kiểm tra tiến hành lấy mẫu về …….… (5) của ……….... (6) (tên tổ chức, cá nhân có mẫu được lấy)
- Phương pháp lấy mẫu: ……………..………………………………………..

	STT
	Tên mẫu
	Đơn vị tính
	Thuộc lô


	Cỡ lô
	Ngày

sản xuất
	Lượng mẫu
	Ghi chú



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


- Đặc trưng mẫu: Mẫu được lấy đi giám định là mẫu đại diện cho lô.

- Tình trạng mẫu: ……………..……………………………………………….

Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho đương sự 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	TÔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC LẤY MẪU
(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(2) Tên đoàn thanh tra;
(3) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;
(5) Ghi tiêu chí lĩnh vực lấy mẫu, ví dụ: chất lượng, sở hữu công nghiệp;
(6) Tên tổ chức, cá nhân có mẫu được lấy.
MẪU SỐ 14 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………….… (3);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ... (4);

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Đoàn Thanh tra

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. - Trưởng đoàn; 

2. Ông/bà…………… chức vụ ………….    - Phó trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông/bà…………… chức vụ …………… - Thành viên;

…...
II. Đại diện ………………..… (5) 
1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

3. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................
……
Tiến hành kiểm kê tài sản, trang thiết bị do .... (5) quản lý, gồm:
	TT
	Tên tài sản, trang thiết bị
	Số lượng
	Chủng loại
	Xuất xứ
	Tình trạng khi kiểm kê
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Tài sản, trang thiết bị đã kiểm kê giao cho ……. (5) quản lý chờ quyết định của người có thẩm quyền.

Việc kiểm kê kết thúc hồi … giờ … ngày … tháng … năm …

 Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho đương sự 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC KIỂM KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC KIỂM KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)



------------------------------------

(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;
(2) Tên đoàn thanh tra;
(3) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;
(5) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có tài sản, trang thiết vị được kiểm kê.
MẪU SỐ 15 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………….… (3);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ... (4);

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại: ....................................... 

Chúng tôi gồm: 
Đại diện Đoàn thanh tra:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. - Trưởng đoàn; 

2. Ông/bà…………… chức vụ ………….    - Phó trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông/bà…………… chức vụ …………… - Thành viên;

…...
Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc với Đoàn thanh tra:

1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

……
Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan/chứng kiến (nếu có):
1. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

2. Ông/bà…………… chức vụ ………..….. đơn vị: ................................

……
Lập biên bản làm việc với những nội dung dưới đây:

Nội dung và kết quả làm việc: 
1. .........................................................................................................................

2...........................................................................................................................

3...........................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ... giờ ...  ngày ... tháng ... năm ... tại…

Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC THANH TRA/ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                      


------------------------------------

(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;
(2) Tên đoàn thanh tra;
(3) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra.
MẪU SỐ 16 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………….… (3);
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ... (4), Đoàn Thanh tra lập kế hoạch thanh tra như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: .......................................................................................................

2. Yêu cầu: .........................................................................................................

II. Nội dung thanh tra:

1. Nội dung: ............................................ ..........................................................

2. Thời gian thực hiện: .......................................................................................

3. Đối tượng thanh tra: .......................................................................................

4. Địa điểm tiến hành thanh tra: .........................................................................

III. Phương pháp tiến hành thanh tra:

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

- Làm việc trực tiếp tại đơn vị được thanh tra để kiểm tra, xác minh.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Tiến độ thực hiện: ............................................................................................

- Chế độ thông tin, báo cáo: ...............................................................................

- Điều kiện đảm bảo cho cuộc thanh tra: ...........................................................

- Những vấn đề khác (nếu có): ...........................................................................

	PHÊ DUYỆT CỦA THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

	..........................................

..........................................

..........................................

(Ký, ghi rõ họ tên)
	 


------------------------------------

(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(2) Tên đoàn thanh tra;

(3) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra.
MẪU SỐ 17 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA


Kính gửi: …………………………………….. (3) 
Thực hiện Quyết định thanh tra … (4) và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt;
Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với …. (5)
Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã làm việc với …(6) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Đoàn Thanh tra báo cáo kết quả thanh tra như sau:

1. Khái quát đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra: ....................................................................................................

2. Kết quả thanh tra: 

- Các nội dung đã tiến hành thanh tra: ...............................................................

- Kết quả: ............................................................................................................

3. Nhận xét và kết luận: ….................................................................................

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): ..........................

5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra (nếu có): …..

6. Kiến nghị biện pháp xử lý: .............................................................................

Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra theo Quyết định số …… (4) Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của … (3).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HS,…
	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;

(2) Tên đoàn thanh tra;

(3) Chức danh người ra quyết định thanh tra;
(4) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(5) Tổ chức, cá nhân được thanh tra/đối tượng thanh tra;
(6) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

MẪU SỐ 18 - TTra
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………….……………(1)

……………………………(2)


Số:            /KL - … (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..., ngày ...  tháng ...  năm ...


KẾT LUẬN THANH TRA

về ……………….. (4)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ …………………….… (5);


Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày … tháng … năm … của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số ... (6) và ý kiến giải trình của… (7) (nếu có),......... (8) kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung: ................................. ..........................................................

2. Kết quả kiểm tra, xác minh: ……………………………...............................

3. Nhận xét và kết luận: ….................................................................................

4. Kiến nghị và các biện pháp xử lý: …………………………..........................
	Nơi nhận:

- … (7);

- Cơ quan, tổ chức cấp trên của đối tượng thanh tra (nếu có);

- Cơ quan thanh tra cấp trên;

- Cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có);

- Lưu: HS,…
	…………………………….. (8)
(Ký, ghi rõ họ tên)


------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra;
(3) Chức danh người ra quyết định thanh tra;
(4) Ghi trích yếu lĩnh vực thanh tra (ví dụ: khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; sở hữu công nghiệp; an toàn bức xạ; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng);
(5) Luật chuyên ngành làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường…);

(6) Số, ngày tháng năm, người ban hành và nội dung thanh tra;

(7) Tổ chức, cá nhân được thanh tra/đối tượng thanh tra;

(8) Chức danh người ra quyết định/kết luận thanh tra.

MẪU SỐ 01 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  


Số:         /QĐ -  .….(3)                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ………(4),ngày….tháng…..năm.....…


QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,

 giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ...../QĐ-TTra ngày.....tháng....năm....của......;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ......./........... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra,

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị: .............................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của……..(5):

Ông (bà)/Tổ chức: ............................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: .................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:......................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..................
Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: .................................................................
Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:.....................(6)

Lý do tạm giữ: .............................................................................................(7)

Thời hạn tạm giữ: ..... ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ...  năm....

Địa điểm tạm giữ: ............................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ............................. để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. (8)............................................ để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


_____________________

(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

(3) Chữ viết tắt của cơ quan ra quyết định tạm giữ

(4) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(5) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng.

 (7) Ghi rõ lý do tạm giữ theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

 (8) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

MẪU SỐ 02 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  


Số:         /QĐ -  .….(3)                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ………(4),ngày….tháng…..năm....…


 

QUYẾT ĐỊNH
Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,

 giấy phép, chứng chỉ hành nghề


Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ............./QĐ-....... ngày ... tháng ... năm .......... do ......... ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ..../......... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị: ......................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của…….(5):

Ông (bà)/Tổ chức: ......................................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: ...........................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...........................
Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ..........................................................................
Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:

.................................................................................................................................(6)

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số .../QĐ-TGTVPTGPCC ngày…tháng  ...  năm ... có thời hạn tạm giữ là ........... giờ, kể từ .... giờ ..... phút ngày ... tháng ... năm ...... đến .....giờ ...... phút ....... ngày ... tháng ... năm ...........

Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ:.................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Thời hạn kéo dài là .......... giờ.... phút, kể từ ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ... đến ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ....

Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho.....................................................(7)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ...................................... để chấp hành.

Ông(Bà)/Tổ chức bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. ..................................................(8) để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


____________

(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

(3) Chữ viết tắt của cơ quan ra quyết định tạm giữ

(4) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(5) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng.

(7) Ghi họ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, người được thông báo.

(8) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

MẪU SỐ 03 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  


Số:         /QĐ -  .….(3)                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ………(4),ngày….tháng…..năm....…

	
	


 

	
	


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về ... (5)
Căn cứ .....................................................................(6);

Căn cứ .......................................................................(7);

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ... ngày ... do ................. ký

Tôi: ........................................... Chức vụ:..........................................................
Đơn vị: ...............................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về ........(5) của ..................................(8)

·  Tên tang vật:…………………………..….….……………………………....
·  Số lượng: ………………………………...….……………………………….
·  Chủng loại: …………………………………………………….………….....
·  Trọng lượng: …………………………….…...………………………….......
Điều 2. Thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm:

1.………..……..………..…………………….…………..….…...., Chủ tịch;

2. …………….………………….………………..…, Phó Chủ tịch (nếu có);


3. …………..………………..………………..……..…….……., thành viên;

..........................
Hội đồng có nhiệm vụ tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về............(5) .

Thời gian tiến hành tiêu hủy: ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Địa điểm tiến hành tiêu huỷ:...........................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Giao cho các thành viên Hội đồng và ...(9)  tổ chức thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT, ...
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

(3) Chữ viết tắt của cơ quan ra quyết định tạm giữ

(4) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(5) Khoa học và công nghệ; sở hữu công nghiệp; an toàn kiểm soát bức xạ, hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

(6) Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử. 

(7) Ghi tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành cụ thể.

(8) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện; tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

(9) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

MẪU SỐ 04 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  

Số:         /QĐ -  .….(3)                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ………(4),ngày….tháng…..năm....…

	
	


 

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về.................(5)

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ...................................................................................................................(6) ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .. ./BB-......................... do .......... lập  hồi ... giờ ....ngày ... tháng ... năm …tại.................................................................... ;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ văn bản phiên giải trình số ......./.... ngày ... tháng ... năm ...tại..................... ;

Căn cứ văn bản giao quyền số ....../.....ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi: ......................... Chức vụ: .................................. Đơn vị: ....................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................. Quốc tịch: .............................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..............................................................................
Địa chỉ/trụ sở chính:....................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc GCNĐKDN số:...................

Cấp ngày: .................................... Nơi cấp: ............................................

Đã thực hiện hành vi vi vi phạm hành chính ....................(7) quy định tại...........(8)

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: .........................................(9), Cụ thể:.................(10).

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có): .....................................................(11)

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):.......................................

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả...................................(12), kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ..............................................................., vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm .......

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức ........................ để chấp hành Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước/Ngân hàng thương mại ..........................(13) hoặc nộp tiền vào tài khoản của Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại: .....................................(14) trong thời hạn ......................... kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho.................................................(13) để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ...............................................(15) để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


____________

 (1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

(3) Chữ viết tắt của cơ quan ra quyết định tạm giữ

(4) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(5) Khoa học và công nghệ; sở hữu công nghiệp; an toàn kiểm soát bức xạ, hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

(6) Ghi tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(7) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(9) Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (Cảnh cáo/Phạt tiền/Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/Tịch thu tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính).

(10) Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (Trường hợp phạt tiền thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).

(11) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (Trường hợp phạt tiền thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện thi ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu hoặc số tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu (ghi cả bằng số và bằng chữ) do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính (và nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).

(12)Ghi rõ thời hạn thi hành của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

Ví dụ: Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đối với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại tên miền thì thời hạn thực hiện được ghi như sau:

 “Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn nêu trên nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền thì cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính yêu cầu cơ quan quản lý tên miền (Trung tâm Internet Việt Nam) thu hồi tên miền”.

(13) Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt.

(14) Ghi rõ tên, địa chỉ và số tài khoản của Kho bạc nhà nước (hoặc của Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt.

(15) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan

MẪU SỐ 05 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
 

	…………………………(1)
………………………..(2)


Số:….../...........-GQ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

….., ngày ... tháng … năm …


VĂN BẢN GIAO QUYỀN (3) 

Xử phạt vi phạm hành chính


Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012,

Tôi: ............................................. Chức vụ: ....................................................

Đơn vị:……………………………… ………………………………….……

Giao quyền cho ông/bà: ............................................. Chức vụ:.
.……. 

Đơn vị:
.……. 

Lý do giao quyền:
...…(4) 

Nội dung giao quyền:
..….(5)

Được thực hiện các thẩm quyền của…
..….(6)

quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày ... tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ...(7).

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà.....................................(8) phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật.

	NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)
	NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)





(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.

(2). Tên cơ quan của người giao quyền.

(3). Loại văn bản (công văn, thông báo, quyết định) giao quyền.

(4). Lý do giao quyền(vắng mặt hoặc các lý do khác).

(5). Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

(6). Người giao quyền.

(7). Thời gian giao quyền.

(8). Họ tên người được giao quyền.

MẪU SỐ 06 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	………………………………..(1)
……………………………….(2) 

Số:.../QĐ- …(3)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


..., ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về …(4) 

Căn cứ Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ ...(5);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về .......(5) lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... tại ... ;

Xét đề nghị của ………..(6),

Tôi: ...............................................(7) Chức vụ:..............................................
Đơn vị: ....................................................................................................(2)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ………(4) đối với:

- Họ và tên người (hoặc tên tổ chức vi phạm):...............................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm): … ..................................................................................................................
- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số: ............................................................................................................... 

Do .................... Cấp ngày: ........................ Nơi cấp:.......................................

Đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Thời hạn gia hạn là: 30 ngày, kể từ ngày ... 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. …..…(6) và …….(8) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thi hành);

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

- Lưu: VT, ... 
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Chữ viết tắt của tên cơ quan ban hành quyết định.

(4). Lĩnh vực vi phạm hành chính.

(5). Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

(6). Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đề nghị cấp trên gia hạn

(7). Họ và tên người ban hành Quyết định.

(8). Tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

MẪU SỐ 07 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………………..(1)
……………………(2) 


Số:.../QĐ-NTPNL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


..., ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nộp tiền phạt nhiều lần


Căn cứ Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ............................................ ký;

Xét Đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày ... tháng ... năm .......... của ông (bà)/tổ chức ........................................(3) có xác nhận của 
(4),

Tôi: ............................ Chức vụ: .................................. Đơn vị: 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nộp tiền phạt nhiều lần đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: 


Ngày ... tháng ... năm sinh ................ Quốc tịch: 


Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 


Địa chỉ: 


Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 


Cấp ngày: .......................................... Nơi cấp: 


Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là: .........................(5) kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... đối với ông (bà)/tổ chức có hiệu lực.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là: .............................(6) (bằng chữ ……);

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: ........................................ (bằng chữ 
…….);

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: ......................................... (bằng chữ 
…….).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi Ông (Bà)/Tổ chức ......................................... để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần tại Điều 1 của Quyết định này, mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

2. Giao.............................................(7)  để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Tên, tổ chức/cá nhân vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần.

(4). Tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận; đối với tổ chức phải có cơ quan thuế hoặc cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp xác nhận.

(5). Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng.

(6). Số tiền nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

(7). Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

MẪU SỐ 08 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………………….(1)
……………………….(2) 


Số:….... /QĐ-HTHQĐPT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


......, ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền


Căn cứ Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số...../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ...  do ............................................ ký;

Xét Đơn đề nghị ngày ... tháng ... năm ... của Ông/Bà: 
…….

được ....................................................................(3) xác nhận,

Tôi: ............................................. Chức vụ: ............................. Đơn vị: 
……..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ............./QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ........ do .................. ký.

Thời gian hoãn từ ngày ... tháng ... năm ..... đến ngày ... tháng ... năm ......

Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn trên, ông/bà:…………………phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông/Bà được nhận lại
…(4)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho .................(5) để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ông/Bà.... (6); 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận.

(4). Ghi giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định của Khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(5). Họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

(6). Họ tên của cá nhân vi phạm được hoãn chấp hành.

MẪU SỐ 09 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………………….(1)
……………………….(2) 

Số: ……/QĐ- (3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH (*)

Về việc hủy bỏ hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính 


Căn cứ Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ ………...(4); 
Xét thấy hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ... ngày ... của ...(5) có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự,

Tôi: ................................................. Chức vụ: .................................................
Đơn vị: ..............................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ... ngày ... của ...(5) đối với ông (bà)/tổ chức: …….....................................................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm): ........................................................................................................................

- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số: ........ Do .................. Cấp ngày: ................... Nơi cấp: ........................
Đại diện theo pháp luật: ...................................................................................
Điều 2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định này, ... (6) có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có liên quan đến hành vi vi phạm của ông (bà), tổ chức ....................................................................... cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ... (6) và …(7) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT, ...
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(*). (Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, cần chuyển cho cơ quan điều tra).

(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định.

(4). Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

(5). Người ban hành quyết định.

(6). Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

(7). Tổ chức, cá nhân vi phạm.

MẪU SỐ 10 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………………………(1)

…………………………(2)

Số:……../QĐ-(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH (*)

Về việc hủy bỏ hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính 


Căn cứ Nghị định số …/…./NĐ-CP ngày …/…./…..của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 
Căn cứ Quyết định số... ngày ... của... (4);

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ... ngày ... của ... (5),

Tôi: ................................................. Chức vụ:...................................................
Đơn vị: ........................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ... ngày ... của …(5) 
Đối với ông (bà)/tổ chức:..........................................................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):...........................................................................................................................

- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số:............... Do: ..................... Cấp ngày: .................. Nơi cấp: ................
Đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
Điều 2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này và yêu cầu hoàn trả tiền phạt của ông (bà)/tổ chức bị xử phạt, .......... (6) hoàn trả tiền xử phạt cho ông (bà)/tổ chức .......................................................................................... 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký…….... (6) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT, …
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(*) Quyết định này được áp dụng trong trường hợp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (một trong những cơ sở để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính) bị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực.

(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định.

(4). Quyết định liên quan đến việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

(5). Người ra quyết định.

(6). Tổ chức, cá nhân liên quan và tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân đã nộp tiền phạt.

MẪU SỐ 11 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………………..(1)

…………………..….(2)

Số: ……. /QĐ-(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ...  tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính 


Căn cứ ……..…(4); 
Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ... ngày ... của ... (5),

Căn cứ Quyết định số... ngày ... của... (6);

Tôi: ................................................. Chức vụ:.................................................

Đơn vị: ............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ một phần hiệu lực Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... của …(5)

Đối với ông (bà)/tổ chức:..................................................................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm): …. ....................................................................................................................

- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số: .............. Do: ....................   Cấp ngày: .................... Nơi cấp: .............

Đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
Nội dung hủy bỏ: ...............................................................................................
Điều 2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này và yêu cầu hoàn trả tiền phạt của ông (bà)/tổ chức bị xử phạt, ... (7) hoàn trả toàn bộ tiền xử phạt/một phần tiền xử phạt là ...... đồng cho ông (bà)/tổ chức ................... (nếu có thay đổi liên quan đến tiền phạt). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà)/tổ chức ...............
và ...............(7)  có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT, ...
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định.

(4). Văn bản pháp luật làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định (Ví dụ: Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực… ).

(5). Người ban hành quyết định.

(6). Căn cứ liên quan dẫn đến việc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(7). Tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân đã nộp tiền phạt.

MẪU SỐ 12 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	……………..………(1)
……………………..(2) 


Số:…….../QĐ-CC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản 

tại ngân hàng, tổ chức tín dụng


Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ..../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ...của ..................................................... ; 

Căn cứ Văn bản giao quyền số ..../......... ngày ... tháng ... năm .......... (nếu có),

Tôi: ................................................. Chức vụ:...................................................
Đơn vị: ..............................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ............. đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:
……..

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: 
……..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:
……..

Địa chỉ: 
…….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 
………

Cấp ngày: .................................... Nơi cấp: 
………

Lý do áp dụng:
………

Biện pháp cưỡng chế: áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản của ông (bà)/tổ chức ....................................tại………... (3) để nộp vào ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện:.........................................(4), kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Địa điểm thực hiện:
 (5); 

Cơ quan, tổ chức phối hợp:
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm .....

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức ......................................(6) để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Giao .......................................... (7) để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Tên Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi đối tượng bị cưỡng chế mở tài khoản.

(4). Ghi rõ thời gian tổ chức cưỡng chế.

(5). Ghi rõ địa điểm tổ chức cưỡng chế.

(6). Ghi rõ tên của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

(7). Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan phối hợp cưỡng chế, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

MẪU SỐ 13 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………………….(1)
..................................(2) 


Số:........../QĐ-KPHQ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (*)

Căn cứ Điều 28, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do 
……..

lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ........ tại 
……..

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra,

Tôi: ............................................ Chức vụ: ..............................................
Đơn vị: 
……..
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ông (Bà)/Tổ chức:
……..

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: 
……..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:
……..

Địa chỉ:
……...

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 
………

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp: ………

Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính: ………………...…(3)

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:
………


………

Lý do không ra quyết định xử phạt: 
………


.…(4)

Biện pháp để khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm:
….(5)

Thời hạn thực hiện ......................................................(6) kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do: .............................. chi trả

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ..................................................., vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm .... 

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức ................................................. để thi hành.

Ông (bà)/tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. .......................................(7) để tổ chức thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


(*). Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2). Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3). Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(4). Ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt (theo các trường hợp và quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(5). Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả.

(6). Ghi cụ thể thời hạn thi hành của từng biện pháp.

(7). Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

MẪU SỐ 14 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  


Số:         /QĐ -  .….(3)                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ……….(4),ngày….....tháng…..năm.....…

	
	


 

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm 

để truy cứu trách nhiệm hình sự


Căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do .............. lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại 
;

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị: 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính:…………………………………(5) 

đến:...............................................(6) để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển giao gồm: 
…..(7)

Tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:
…..(8) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. ..................................................(9) tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Ông (Bà)/Tổ chức  .....................(10) để thông báo./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


____________

(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

(3) Chữ viết tắt của cơ quan ra có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

 (4) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(5) Ghi rõ tên, số hồ sơ vụ vi phạm hành chính.

(6) Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc.

(7) Ghi rõ tên tài liệu được chuyển giao, đánh số thứ tự tài liệu, năm ban hành.

(8) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao.

(9) Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện Quyết định.

(10) Cá nhân, tổ chức vi phạm (họ tên, địa chỉ,...)

 

MẪU SỐ 15- XPVP
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)

	………………………………..(1)
……………………………….(2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BIÊN BẢN LẤY MẪU
Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại: ................................... 

Căn cứ Quyết định thanh tra số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (3);

Để có cơ sở kết luận về nội dung thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành lấy mẫu về .....(4).

1. Tên cơ sở được lấy mẫu.

……………………………………………………………………………………..…

2. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ, đơn vị)
……………………………………………………………………………………..…

3. Địa điểm lấy mẫu: tại kho số…, cửa hàng, đại lý, địa chỉ: …………………

………………………………………………………………………………………

4. Người lấy mẫu: (Họ tên, chức danh, đơn vị) (5)

………………………………………………………………………………………

5. Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN ……….. hoặc QCVN …… hoặc phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên,… 
	STT
	Tên mẫu, ký hiệu
(*)
	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn
	Đơn vị tính
	Lượng mẫu
	Khối lượng (số lượng) lô hàng
	Ngày sản xuất, số lô (nếu có)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Đặc trưng mẫu: Mẫu được lấy đi giám định là mẫu đại diện cho lô.

7. Tình trạng mẫu:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở được lấy mẫu.
Biên bản gồm ... trang được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho đương sự 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và cùng ký  xác nhận vào từng trang của biên bản./.

	 Đại diện cơ sở được lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Người lấy mẫu (5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Người chứng kiến (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trưởng đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)


(1). Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2). Tên Đoàn Thanh tra.  

(3). Người ban hành Quyết định thanh tra.

(4). Mẫu lấy để xác định tiêu chí thuộc lĩnh vực gì (VD: về chất lượng, sở hữu trí tuệ…).

(5). Người lấy mẫu là: Thanh tra viên KH&CN, giám định viên hay thành viên khác của Đoàn thanh tra, trong từng trường hợp cụ thể do Trưởng Đoàn thanh tra quyết định.

(*). Ghi cụ thể tên mẫu, ký hiệu. Ví dụ: Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy Kiểu, loại model; Tên hàng đóng gói sẵn theo định lượng, kích thước, khối lượng/bao gói, một số thông số kỹ thuật cơ bản …; Túi xách, nhãn hiệu gì, kiểu dáng, chất liệu …

MẪU SỐ 16- XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  

Số:         /BB -  VPHC                                                                  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ……….(3),ngày….....tháng…..năm.....…


BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Về ...................................................................(4)

Căn cứ ....................................................................................................................(5)

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm .........., tại  ...........................................
Chúng tôi gồm:.......................................................................................................(6)

Với sự chứng kiến của:...........................................................................................(7)

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:…………………………..…(8)

Ông (Bà)/Tổ chức: .....................................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: ...........................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ...............................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:............................
Cấp ngày: ............................... Nơi cấp: .....................................................................
Đã có các hành vi vi phạm hành chính:..................................................................(9)

Quy định tại...........................................................................................................(10)

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:..................................................................................(11)

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

......................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:

......................................................................................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:

......................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:

..............................................................................................................................(12).

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., gồm ... tờ, được lập thành ... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do không ký biên bản: ..........................................................................................

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà ………... (13) trước ngày ... tháng ... năm ........ để thực hiện quyền giải trình.
 

	NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)
	NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	


____________

(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

 (3) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(4) Ghi lĩnh vực cụ thể: Khoa học và công nghệ; sở hữu công nghiệp; an toàn kiểm soát bức xạ, hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

(5) Ghi các căn cứ của việc lập biên bản (như: Kết luận thanh tra, biên bản thanh tra, biên bản làm việc, kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính... .).

(6) Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người lập biên bản.

(7) Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

(8) Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

(9) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm, xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm;).

(10) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(11) Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

(12) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

(13) Họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

MẪU SỐ 17 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  

Số:         /BB -  TGTVPT                                                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ………(3),ngày….....tháng…..năm.....…


 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,

 giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Để thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ......../QĐ- …..(4) ngày... tháng ... năm .... do........ ký,

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ............., tại .....................................(5)

Chúng tôi gồm: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

.....................................................................................................................................

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số (nếu có)

................................................................................................................................(6)

Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính của………………….(7):
Ông (bà)/tổ chức:…………………………………………………………………….
Ngày ... tháng ... năm sinh ......... Quốc tịch: ...............................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.................................................................................
Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc GCNĐKDN số:....................

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp: ......................................................................
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ:

...............................................................................................................................(8)

Chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ:................................................................................
......................................................................................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Ý kiến của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm hành chính :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người làm chứng:

.................................................................................................................................(9)

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ............., gồm ...... trang, được lập thành ......... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ của cơ quan/đơn vị người ra quyết định tạm giữ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ 01 bản.

 

	NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
TẠM GIỮ
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


____________

(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

 (3) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(4) Chữ viết tắt của cơ quan ra quyết định tạm giữ

(5) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

 (6) Nếu người làm chứng là đại diện chính quyền địa phương hoặc đại diện chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

 (7) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

(8) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

(9) Ghi trong trường hợp không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm vắng mặt hoặc không ký biên bản.

 

MẪU SỐ 18 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


BIÊN BẢN 
Bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra
Vào hồi ….. giờ....ngày …../…../……, tại ……….. (3), chúng tôi gồm:

1- Đại diện ……………….…………………………………………………… (2):

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

2- Đại diện cơ quan điều tra ……………………………………………………(4):

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về ……………. (5) có dấu hiệu tội phạm từ …………… (2) cho ………. (4) để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ có …….. trang (có mục lục hồ sơ kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi ……. giờ …… ngày ……./……./……

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan bàn giao hồ sơ (nếu có).
(2) Tên cơ quan bàn giao hồ sơ.
(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ.
(4) Tên cơ quan điều tra.
(5) Tên cuộc thanh tra.
DANH MỤC HỒ SƠ
(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày ..../..../....)
	STT
	Thời gian ban hành
	Tên tài liệu
	Hình thức văn bản
	Số trang
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 19 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	 (1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


BIÊN BẢN 
Bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm sang cơ quan điều tra
Vào hồi ….. giờ....ngày …../…../……, tại ……….. (3), chúng tôi gồm:

1- Đại diện ……………………………………………….…………………… (2):

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

2- Đại diện cơ quan điều tra ……………………………………………………(4):

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

- Ông (bà) ………………………chức vụ …………………………………………

Đã bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm từ …………… (2) cho ……………. (4) để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật gồm:

	STT
	TÊN HÀNG HOÁ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐẶC ĐIỂM
	TÌNH TRẠNG

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Các bên đã cùng kiểm đếm, chứng kiến số tang vật, phương tiện theo danh mục nêu trên và thấy đầy đủ như nội dung Biên bản bàn giao.

Tang vật được giao cho (4) chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ tại…………
Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi ……. giờ …… ngày ……./……./……

Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan bàn giao hồ sơ (nếu có).
(2) Tên cơ quan bàn giao hồ sơ.
(3) Địa điểm bàn giao tang vật, phương tiện.
(4) Tên cơ quan điều tra.
(5) Tên cuộc thanh tra

MẪU SỐ 20 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  


Số:         /BB -  CK&GS                                                                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ……….(3),ngày….....tháng…..năm.....…

	
	

	
	


BIÊN BẢN
Chứng kiến và giám sát việc loại bỏ yếu tố vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ....../QĐ-….. ngày ... tháng ... năm ...... do ......................................(4),

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..................., tại................................(5)

Chúng tôi gồm:
Đại diện cơ quan chứng kiến và giám sát:
1. ……………………………… Chức vụ: …………….. Đơn vị: ........................
2. ……………………………… Chức vụ: …………….. Đơn vị: ........................
Đại diện tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính:
1. ……………………………… Chức vụ: …………….. Đơn vị: ............................
2. ……………………………… Chức vụ: …………….. Đơn vị: .............................
Với sự tham gia của:
1. ……………………………… Chức vụ: …………….. Đơn vị: .............................
2. ……………………………… Chức vụ: …………….. Đơn vị: .............................

Đại diện các cơ quan tham gia chứng kiến và giám sát đã tiến hành mở niêm phong tang vật vi phạm hành chính (đã bị niêm phong theo Biên bản  lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …) và chứng kiến ……(6) tự loại bỏ yếu tố vi phạm trên tang vật, phương tiện vi phạm, bao gồm:

Tang vật, phương tiện bị loại bỏ yếu tố vi phạm hành chính gồm:

.................................................................................................................................(7)

Biện pháp loại bỏ yếu tố vi phạm: ..........................................................................(8)

Việc loại bỏ yếu tố vi phạm kết thúc vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ............
Biên bản gồm ........ trang, được lập thành bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị loại bỏ 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ....................................................................................
......................................................................................................................................

 

	NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 (3) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(4) Ghi tên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(6) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm bị loại bỏ yếu tố vi phạm

(7)Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

(8) Ghi rõ biện pháp loại bỏ như cắt, xóa, mài hoặc các biện pháp khác.

MẪU SỐ 21 - XPVP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	…………….……….…(1)

…………………..……(2)  

Số:         /BB -  THTVPT                                                                  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

   ……….(3),ngày….....tháng…..năm.....…

	
	

	
	


BIÊN BẢN
Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Căn cứ Quyết định số ....../QĐ- ngày ... tháng ... năm ...... do ...............................(4).

Chức vụ: ............................... Đơn vị: ............................ ký về việc .........................,

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..................., tại................................(5)

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:
......................................................................................................................................

.................................................................................................................................(6)

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, sốCMND)............
Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của……..(7):
Ông (Bà)/Tổ chức:.....................................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch: ..........................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ...............................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...........................
Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:.....................................................................
Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm:

.................................................................................................................................(8)

......................................................................................................................................

Biện pháp tiêu hủy: ................................................................................................(9)

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..................

Biên bản gồm ........ trang, được lập thành bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ....................................................................................
......................................................................................................................................

 

	NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan ra quyết định tiêu hủy

 (3) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(4) Ghi tên Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(5) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(6) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(7) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm bị tiêu hủy/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức là chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm bị tiêu hủy.

(8)Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

(9) Ghi rõ biện pháp tiêu hủy như đốt, cắt hoặc các biện pháp khác.

MẪU SỐ 01 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

Số:            /TB - …(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


THÔNG BÁO
Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ...(4)

 Kính gửi: ……………….…………………(5)

(Qua: ………………………(6), nếu có)


Ngày … tháng … năm …. , ……..………(7) đã nhận được đơn khiếu nại của…….….………………….(5); Địa chỉ:…………………….………..………


Đại diện bởi ……………(6),(nếu có); Địa chỉ:………………………….


Khiếu nại ………………………………….……………………………(8) 

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo (nếu có), căn cứ……………………...(9), đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của ………….……………….(7). 

Đơn khiếu nại được thụ lý giải quyết kể từ ngày ký Thông báo này.


Vậy thông báo để …….……….(5) được biết./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ….……(10);
- Lưu: VT, hồ sơ.
	Người giải quyết khiếu nại 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


___________________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan giải quyết khiếu nại
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết khiếu nại
(4) Lần giải quyết khiếu nại: "lần đầu" hoặc "lần hai"
(5) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).
(6) Tên tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền (nếu có).
(7) Người có thẩm quyền ra Thông báo và giải quyết khiếu nại.
(8) Tóm tắt nội dung khiếu nại.
(9) Văn bản làm căn cứ cho việc ban hành Thông báo (Ví dụ: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).
(10) Tên đơn vị phối hợp, nếu có.

MẪU SỐ 02 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

Số:            /TB - …(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại ...(4)

Kính gửi: ……………….………………(5)

(Qua: ……………………… (6), nếu có)


Ngày … tháng … năm …. , ……..………(7) đã nhận được đơn khiếu nại của…….….………………….(5); Địa chỉ:……………………..………..………


Đại diện bởi ……………(6), (nếu có); Địa chỉ:…………………………


Khiếu nại ….………………………………….………………………(8)


Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo (nếu có), căn cứ…………………………………..(9), đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý vì lý do sau đây:………….………….……………………….(10) 

Vậy thông báo để …….………..(5) được biết./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ….…….(11);
- Lưu: VT, hồ sơ.
	Người giải quyết khiếu nại 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan giải quyết khiếu nại
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết khiếu nại
(4) Lần giải quyết khiếu nại: "lần đầu" hoặc "lần hai"
(5) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).
(6) Tên tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền (nếu có).
(7) Người có thẩm quyền ra Thông báo và giải quyết khiếu nại.
(8) Tóm tắt nội dung khiếu nại.
(9) Văn bản làm căn cứ cho việc ban hành Thông báo (Ví dụ: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).
(10) Lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(11) Tên đơn vị phối hợp, nếu có.

MẪU SỐ 03 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; 


Căn cứ ………….(3);


Căn cứ …………..(4).


Vào hồi... giờ …, ngày ... tháng ... năm …, tại…………………………(5)


I. Chúng tôi gồm:
1. Người giải quyết khiếu nại/ Người được giao nhiệm vụ xác minh, giải quyết khiếu nại: ………………………..............................................................(6) 

2. Người khiếu nại/Đại diện người khiếu nại: ………………….............(7) 


II. Nội dung làm việc: 

…………………………………………………………………………………(8)


1. Người giải quyết khiếu nại/ Người được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại:
…………………....……………………………………………………............(9)

2. Người khiếu nại/Đại diện người khiếu nại:

……..…………………………………………………………………...........(10)


III. Kết quả làm việc:

…………………………..……...……………………………………………(11)


Buổi làm việc kết thúc vào hồi... giờ... phút cùng ngày (hoặc ngày.../.../...).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./. 

	Người khiếu nại/Đại diện người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)

	Người giải quyết khiếu nại/ Người được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)


 __________________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan giải quyết khiếu nại/ Cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại
(3) Luật chuyên ngành về lĩnh vực khiếu nại, nếu có (Ví dụ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).

(4) Văn bản hướng dẫn Luật chuyên ngành, nếu có; 

(5) Địa điểm tiến hành làm việc; 

(6) Họ tên, chức danh của người giải quyết khiếu nại/ người được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại.
(7) Họ tên người khiếu nại/Đại diện người khiếu nại.
(8) Tóm tắt nội dung làm việc (Ví dụ: Trao đổi, làm rõ nội dung Đơn khiếu nại số ….. ngày …. tháng…. năm….. của ............... khiếu nại đối với Quyết định số……….. ngày…. tháng…… năm….. của…………về việc…………………………….)

(9) Yêu cầu cụ thể về nội dung cần làm rõ/bổ sung thêm tài liệu (nếu có).

(10) Giải trình, ý kiến liên quan đến khiếu nại.

(11) Những nội dung đã làm rõ và thống nhất, những vấn đề cần tiếp tục làm rõ, bổ sung (nếu có).

MẪU SỐ 04 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; 


Căn cứ ………….(3);


Căn cứ ………....(4);


Vào hồi... giờ …, ngày ... tháng ... năm …, tại…………………………(5) 


I. Thành phần tham gia đối thoại:

1. Người giải quyết khiếu nại/Đại diện Người được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại:

- Ông/Bà………………………..; chức vụ:…………………………...(6)


2. Người khiếu nại/Đại diện Người khiếu nại:

- Ông/Bà …………………………; chức vụ:……………..……………(7)


3. Người bị khiếu nại/Đại diện Người bị khiếu nại (nếu có):

-  Ông/Bà …………………………; chức vụ:…………………………(8)


4. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan/Đại diện người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

- Ông/Bà ……………………......; chức vụ:  …...……………………(9)


II. Nội dung đối thoại:

1. Các vấn đề đối thoại: …………………..……. …………………….(10)

2. Ý kiến của những người tham gia đối thoại: ……………..............(11)


III. Kết quả đối thoại:

………………………………………………………….……….……..(12)


Việc đối thoại kết thúc hồi... giờ ... ngày .../.../…

Biên bản đối thoại đã được đọc lại cho những người tham gia đối thoại nghe và ký xác nhận.

Biên bản được lập thành .... bản, ………………(13) mỗi bên giữ 01 bản./.
	 Người khiếu nại/Đại diện người khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên)
	Người giải quyết khiếu nại/Người được giao nhiệm vụ xác minh, giải quyết khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
 


	Người bị khiếu nại 
(nếu có)
(ký, ghi rõ họ tên)

	Đại diện người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
(ký, ghi rõ họ tên)


______________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan giải quyết khiếu nại/ Cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại
(3) Luật chuyên ngành về lĩnh vực khiếu nại, nếu có (Ví dụ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).

(4) Văn bản hướng dẫn Luật chuyên ngành, nếu có;

(5) Địa điểm tiến hành đối thoại

(6) Họ tên, chức danh của người giải quyết khiếu nại/người được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại.

(7) Họ tên, chức danh của người khiếu nại (hoặc đại diện theo uỷ quyền).
(8) Họ tên, chức danh người bị khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức bị khiếu nại).

(9) Họ tên, chức danh người có quyền và nghĩa vụ liên quan (hoặc tên cơ quan, tổ chức).
(10) Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại tóm tắt các vấn đề cần đối thoại.
(11) Ý kiến của những người tham gia đối thoại về từng nội dung đối thoại.
(12) Những nội dung đối thoại đã thống nhất, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những ý kiến khác (nếu có).
Họ tên cá nhân/Tên cơ quan, tổ chức tham gia đối thoại.

MẪU SỐ 05 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

Số:            /QĐ- …(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ...    tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
……………….………………(4)
Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/ 2011;
Căn cứ........(5);

Căn cứ ……(6);
Căn cứ ......(7);

Xét đề nghị của …………………………..(8) ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại gồm các ông (bà) sau đây:
1. Ông (bà) …………………………. ................................................, Chủ tịch;

2. Ông (bà) ………………………………………………..……….., thành viên;

3. Ông (bà) ………………………………………………………(9), thành viên;

Điều 2. Hội đồng tư vấn thảo luận, tham gia ý kiến giải quyết khiếu nại của...............(10), đại diện bởi……………(11) (nếu có) về việc ...............(12) đã được thụ lý giải quyết. Các thành viên tham gia Hội đồng tư vấn với tư cách cá nhân và không đại diện cho đơn vị/tổ chức mà mình trực thuộc.
Điều 3. Hội đồng cử 01 thành viên làm thư ký Hội đồng. Hội đồng tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành việc tư vấn giải quyết khiếu nại.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, ........(13) thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan ban hành quyết định

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định

(4) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.
(5) Luật chuyên ngành về lĩnh vực khiếu nại, nếu có (Ví dụ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009),

(6) Văn bản hướng dẫn Luật chuyên ngành, nếu có;

(7) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định (Ví dụ: Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ)
(8) Chức danh của người có thẩm quyền đề xuất việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại..
(9) Họ tên, học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác của Chủ tịch và thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.
(10) Họ tên, địa chỉ người khiếu nại (hoặc cơ quan, tổ chức khiếu nại).
(11) Tên Đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền (nếu có).

(12) Tóm tắt nội dung khiếu nại.
(13) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành.

 MẪU SỐ 06 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

Số:            /QĐ - …(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại….…(4)
………………….………………..(5)
Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ …………(6);

Căn cứ …………(7);

Căn cứ ………...(8);

Căn cứ đơn xin rút khiếu nại của người khiếu nại (nếu có);
Xét đề nghị của ……………………………(9),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ………………… (10) ; Địa chỉ………

Đại diện bởi: ……………………….….(11) (nếu có); Địa chỉ:………………….

Khiếu nại về việc ………………..(12) và đã được thụ lý ngày... tháng ... năm ...
Lý do đình chỉ: ……………………………………………………………….(13)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. …………………….(14) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-……...(15);
- Lưu: VT, hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________

(1) Tên cơ quan chủ quản

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định

(4) Lần giải quyết khiếu nại: "lần đầu" hoặc "lần hai".

(5) Chức danh của người ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(6) Luật chuyên ngành về lĩnh vực khiếu nại, nếu có (Ví dụ: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).

(7) Văn bản hướng dẫn Luật chuyên ngành, nếu có;

(8) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định (Ví dụ: Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ)
(9) Chức danh của người có thẩm quyền đề xuất ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

(10) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(11) Tên Đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền (nếu có)

(12)  Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(13) Lý do đình chỉ khiếu nại.

(14) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành.

(15) Tên đơn vị phối hợp, nếu có.

MẪU SỐ 07 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

Số:            /QĐ - …(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của ………...(4)
(lần đầu)
….…………………….(5)
Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/ 11/2011;
Căn cứ....................................................................................................................(6);
Căn cứ …………………………………………………………………………...(7);
Căn cứ …………………………………………………………………………...(8);
Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của ……………….(4); Địa chỉ ............................

Đại diện bởi…………………………………(9), nếu có; Địa chỉ..............................
I. Nội dung khiếu nại
...................................................................…………………….………….......…(10)

II. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại

1) Cơ sở pháp lý giải quyết khiếu nại:

…………………………………………………………………………………..(11)

2) Nhận định, đánh giá:

……………………………………………………………………………….….(12)

3) Những nội dung khác (nếu có):

……………………………………………………………………………….….(13)

III. Kết quả đối thoại (nếu có)
………………………………………………………………………………….. (14) 

IV. Kết luận
...................................................................……………………………………....(15) 

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ................................................................................................................. (16) 

Điều 2. .......................................... .......................................................................(17)

Điều 3. Nếu có cơ sở cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại của .......(5) là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, ……….(4) có thể khiếu nại đến .............(18) hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
Điều 4. ........................(19) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….(20);
- Lưu: VT, hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_________________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan giải quyết khiếu nại

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết khiếu nại

(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại)
(5) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.
(6) Luật chuyên ngành về lĩnh vực khiếu nại (Ví dụ: Bộ luật dân sự năm 1995, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).
(7) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.
(8) Văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)
(9) Tên Đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền (nếu có).

(10) Ghi rõ nội dung khiếu nại.
(11) Ghi rõ điều khoản pháp lý làm cơ sở để xác minh, giải quyết khiếu nại.
(12) Ghi rõ phân tích, đánh giá vụ việc của người giải quyết khiếu nại trên cơ sở các quy định pháp lý (11).

(13) Ghi rõ nhận định về các lập luận/bằng chứng có liên quan khác, nếu có.

(14) Ghi rõ kết quả đối thoại, nếu có.
(15) Chỉ rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về nội dung khiếu nại; kết luận rõ nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).
(16) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính. 

(17) Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến nội dung khiếu nại, nếu có.
(18) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

(19) Người chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

(20) Đơn vị phối hợp, nếu có.

MẪU SỐ 08 - KN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)
	..........................................(1)

..........................................(2)

Số:            /QĐ - …(3)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...    tháng ...  năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của ………...(4)
(lần hai)
….…………………….(5)
Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/ 11/2011;
Căn cứ.....................................................................................................................(6);
Căn cứ …………………………………………………………………………....(7);
Căn cứ ………………………………………………….………………………...(8);
Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của ……………….(4); Địa chỉ .............................

Đại diện bởi……………………………..…(9), nếu có; Địa chỉ................................ 

I. Nội dung khiếu nại
...................................................................…………………….…………...….(10)

II.  Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu

…………………………………………………………………………………...(11)

III. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại

1) Cơ sở pháp lý giải quyết khiếu nại:

……………………………………………………………………………….…..(12)

2) Nhận định, đánh giá:

………………………………………………………………………………..….(13)

3) Những nội dung khác (nếu có):

……………………………………………………………………………..…….(14)

IV. Kết quả đối thoại 
…………………………………………………………………………….……. (15) 

V. Kết luận
.................................................................. ……………………………………....(16) 

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ................................................................................................................. (17) 

Điều 2. .......................................... .......................................................................(18)

Điều 3. Nếu có cơ sở cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại của .......(5) là chưa phù hợp với quy định pháp luật, ……….(4) có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
Điều 4. ........(19) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….(20);
- Lưu: VT, hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_________________

(1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên cơ quan giải quyết khiếu nại

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết khiếu nại

(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại)
(5) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.
(6) Luật chuyên ngành về lĩnh vực khiếu nại (Ví dụ: Bộ luật dân sự năm 1995, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).
(7) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.
(8) Văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)
(9) Tên Đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền (nếu có).

(10) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.
(11) Ghi rõ kết luận của người giải quyết khiếu nại lần đầu.

(12) Ghi rõ điều khoản pháp lý làm cơ sở để xác minh, giải quyết khiếu nại.
(13) Ghi rõ phân tích, đánh giá vụ việc của người giải quyết khiếu nại trên cơ sở các quy định pháp lý (10).

(14) Ghi rõ nhận định về các lập luận/bằng chứng có liên quan khác, nếu có.

(15) Ghi rõ kết quả đối thoại, nếu có.
(16) Chỉ rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).
(17) Nội dung điểm này áp dụng tùy theo các trường hợp sau đây:
a) Nếu khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì ghi: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ khiếu nại. Yêu cầu người ra quyết định hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định số … ngày…/…/… bị khiếu nại (hoặc ghi cụ thể những nội dung yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ);
b) Nếu khiếu nại là sai toàn bộ thì ghi rõ: Không chấp nhận khiếu nại. Giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng;

c)  Nếu khiếu nại là sai một phần hay toàn bộ nhưng trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2 xuất hiện những tình tiết mới, có khả năng thay đổi nội dung của Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 thì ghi rõ: Không chấp nhận một phần hoặc toàn bộ khiếu nại. Giao cho Người giải quyết khiếu nại lần 1 xem xét lại vụ việc trên cơ sở những tình tiết mới.

(18) Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến nội dung khiếu nại, nếu có.

(19) Người chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

(20) Đơn vị phối hợp, nếu có.

